QUYẾT ĐỊNH

CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNGNGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

SỐ 03/2006/QĐ-BNN NGÀY 12 THÁNG 01 NĂM 2006 VỀ VIỆC CÔNG BỐ

DANH MỤC THUỐC THÚ Y ĐƯỢC PHÉP LƯU HÀNH, HẠN CHẾ SỬ DỤNG

VÀ CẤM SỬ DỤNG TẠI VIỆT NAM

BỘ TRƯƠNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ  Phap lệnh Thú y ngày 29/4/2004;


Căn cứ Nghị định số 33/2005/NĐ-CP ngày 15/03/2005 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh thú y;


Căn cứ Nghị định số 86/2003/NĐ-CP ngày 18/7/2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;


Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Thú y, Vụ trưởng Vụ Khoa học công nghệ,
QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này: Danh mục thuốc thú y được phép lưu hành, hạn chế sử dụng và cấm sử dụng tại Việt Nam năm 2006.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo Chính phủ, thay thế Quyết định số 25/2005/QĐ-BNN, ngày 18/5/2005 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc công bố danh mục thuốc thú y được phép lưu hành, hạn chế sử dụng và cấm sử dụng tại Việt Nam năm 2005.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Cục trưởng Cục Thú y, Vụ trưởng Vụ Khoa học công nghệ, Thủ trưởng các cơ quan có liên quan, tổ chức, cá nhân trong nước, ngoài nước có hoạt động liên quan đến sản xuất, kinh doanh, sử dụng thuốc thú y tại Việt Nam chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

                                                     Bùi Bá Bổng
I/ DANH MỤC THUỐC THÚ Y ĐƯỢC PHÉP LƯU HÀNH TẠI VIỆT NAM
II/ DANH MỤC THUỐC, NGUYÊN LIỆU LÀM THUỐC THÚ Y HẠN CHẾ SỬDỤNG
	SỐ TT
	Tên thuốc, nguyên liệu làm thuốc

	1
	Bacitracin Zn

	2
	Carbadox

	3
	Olaquindox

	4
	Spiramycin

	5
	Tylosin Phosphate

	6
	Avoparcin

	7
	Virginiamycin

	8
	Meticlorpidol

	9
	Meticlorpidol/Methylbenzoquate

	10
	Amprolium (dạng bột)

	11
	Amprolium/ethopate

	12
	Nicarbazin

	13
	Flavophospholipol

	14
	Salinomycin

	15
	Avilamycin

	16
	Monensin


III/ DANH MỤC THUỐC, NGUYÊN LIỆU LÀM THUỐC THÚ Y CẤM SỬ DỤNG 

	SỐ TT
	Tên hoá chất và kháng sinh

	1
	Chloramphenicol (Tên khác Chloromycetin;Chlornitromycin; Laevomycin,Chlorocid, Leukomycin)

	2
	Furazolidon và dẫn xuất của nhóm Nitrofuran  (Nitrofuran, Furacillin, Nitrofurazon, Furacin, Nitrofurantoin, Furoxon, Orafuran, Furadonin, Furadantin, Furaltadon, Payzone, Furazolin, Nitrofurmethon, Nitrofuridin, Nitrovin)

	3
	Dimetridazole (Tên khác: Emtryl) 

	4
	Metronidazole (Tên khác:  Trichomonacid, Flagyl, Klion, Avimetronid)

	5
	Dipterex (Tên khác: Metriphonat,Trichlorphon, Neguvon, Chlorophos,DTHP); DDVP (Tên khác Dichlorvos; Dichlorovos)


